
UBND  QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày 06  tháng 06  năm 2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (TUẦN THỰC DẠY 33) 

(Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020) 

 
Thứ/ 

ngày 
Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 

Cán bộ 

phụ trách 

Trực  

lãnh đạo 

Thứ  2 

(08/06) 

 

Sáng 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Văn khối 9   9A1: Đ/c Quý; 9A2: Đ/c Thảo; 

9A3: Đ/c Khanh; 9A4: Đ/c Yến; 

9A5: Đ/c Thanh Nga.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 

9A3,4: Thanh Hường; 9A5 

(phòng cạnh 8A4): Đ.Hường 

Đ/c 

M.Thúy 

Đ/c  

Kim 

Thúy 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm tra 

nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường. 

-Trong tuần nhắc HS sắp xếp để xe đúng vị trí. 

Kiểm tra công tác vệ sinh các lớp (hành lang trước 

cửa lớp, nơi để bình nước, cốc uống nước theo 

quy định), nhặt rác trong bồn cây, VS đoạn đường 

tự quản. Khối 9 chú ý công tác VS, rác trong ngăn 

bàn nhiều vào đầu giờ, dụng cụ VS để đúng nơi 

quy định.  

Đ/c Hà My, Mai Nga 

 

Đ/c Lan, P.Hồng, BTN, lớp trực 

tuần. 

Đ/c 

M.Ngọc 

Chào cờ: - Chuyên đề: Hưởng ứng ngày môi 

trường Thể giới (8/6) 

GVCN và HS Khối 6,7,8, đ/c 

Lan, Phượng Hồng, lớp trực tuần. 

Đ/c 

M.Ngọc 

Sinh hoạt: - Chuyên đề: Giới thiệu sách tháng 6. GVCN, học sinh các lớp Đ/c 

M.Ngọc 

Tiết CC, SHL Khối 9:  

- Bình xét hạnh kiểm tháng 6, học kỳ 2, cả năm. 

- Rà soát lại các thông tin về thủ tục hành chính 

trong hồ sơ, học bạ (Đ/c Trâm chuẩn bị in hồ sơ 

trong ESAM ) 

- Lập danh sách HS yếu tham gia phụ đạo Toán, 

Đ/c Quý, Thảo, Khanh, Yến, 

Thanh Nga+ HS khối 9 

Đ/c 

M.Thúy 



Văn, Anh. GVCN nộp danh sách về VP. 

8h30: Họp giao ban công tác chủ nhiệm tại phòng 

HĐ. Duyệt hạnh kiểm khối 9  

GVCN K6,7,8,9 Đ/c 

K.Thúy 

Báo cáo số lượng bài dự thi giai đoạn II “Ngày 

hội sắc màu” năm 2020 - Cuộc thi vẽ tranh “Bác 

Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” về Hội 

đồng Đội quận Long Biên 

Đ/c Lan Đ/c 

M.Ngọc 

10h00: Họp giao ban công tác chuyên môn tại 

phòng CĐ  

Đ/c Thủy, Quý, Hường Đ/c 

K.Thúy 

SHCM:   

- Thảo luận, thống nhất nội dung ra đề, chấm chữa 

bài  KTHK 2 các môn khối 6,7,8. 

- Rà soát số đầu điểm kiểm tra thường xuyên, định 

kỳ theo chương trình giảm tải các môn khối 

6,7,8,9. 

- Thống kê kết quả điểm KTHK 2 các môn Toán, 

Văn, Anh 9 (theo mẫu HK 1- Đ/c Trâm gửi lại 3 

TTCM), gửi bản mềm về mail 

c2dtviethung@longbien.edu.vn (Đ/c Thủy, 

Phương, Thúy Nga)  

- Đăng kí lịch BDHSG khối 8 (Tiết 3,4 chiều thứ 

4 hoặc tiết 3,4  sáng thứ 7) 

 

 

GV các tổ CM+ Đ/c Thủy, Quý, 

Hường. Đ/c M.Thúy, M. Ngọc  

PT. 

Đ/c 

K.Thúy 

 

SHCM tổ NK:  

+ Sơ kết công tác tuần 43, triển khai KH tuần 44.  

+Rà soát đầu điểm tối thiểu. 

+ KT bổ sung điểm thủng bài KT thường xuyên, 

định kỳ. 

+Triển khai lịch thi Nói HKII môn tiếng anh khối 

6,7,8. 

+ Nhóm TD nhắc nhở, ôn luyện cho HKPĐ cấp 

Thành Phố. 

 

GV NK, Đ/c Hường, Thúy Nga 

PT.  

 

Đ/c 

M.Ngọc 

mailto:c2dtviethung@longbien.edu.vn


 

- Trong tuần thực hiện công tác kiểm tra tắt các 

thiết bị điện của các lớp và các phòng sinh hoạt 

chung vào cuối buổi sáng, buổi chiều (Lưu biên 

bản)  

Thứ 2,3(Đ/c Bùi Hạnh PT) 

Thứ 4,5(Đ/c P.Hồng PT) 

Thứ 6,7 (Đ/c Lan PT) 

 

BGH trực 

Chiều 

Vào điểm sổ điện tử các môn khối 9 
GVBM khối 9 

Đ/c 

M.Thúy 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường Đ/c Thơm, Hường Địa 
Đ/c 

M.Ngọc 

Tiết 3+4: KT HKII môn T.Anh Nói lớp 6A2 
Đ/c M.Phương, Đ/c Phương Thúy 

Đ/c 

M.Ngọc 

Bộ phận Đoàn đội KT các thiết bị trong khuôn 

viên trường có nguy cơ gây không an toàn cho HS 

Đ/c Lan, P.Hồng Đ/c 

M.Ngọc 

Đăng tải: 

- Tin bài gương Người tốt tháng 5 của tổ NK (Đ/c 

M.Ngọc duyệt); Hoạt động Công đoàn tháng 5, 

Giới thiệu sách tháng 6 (Đ/c M.Thúy duyệt) 

- 3 giáo án điện tử của 3 tổ CM 

- Đề cương ôn tập học kì 2.  

Đ/c H.Thúy 

Đ/c 

K.Thúy 

 

Thứ  3 

(09/06) 

 

 

Sáng 

 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Văn khối 9   9A1: Đ/c Thủy; 9A2: Đ/c Thảo; 

9A3: Đ/c Khanh; 9A4: Đ/c Yến; 

9A5: Đ/c My.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 

9A3,4: Thanh Hường; 9A5 

(phòng cạnh 8A4): Đ.Hường 

Đ/c 

M.Thúy 

Đ/c  

M.Ngọc 

 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm tra 

nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Huyền Anh, Minh Phương Đ/c 

M.Ngọc 

7h15: Kiểm tra đề cương ôn tập HK 2 khối 6,7,8  GVCN khối 6,7,8 Đ/c  

M.Ngọc 

 

SHCM nhóm T.Anh:  

+ Rà soát đầu điểm tối thiểu. 

+ KT bổ sung điểm thủng bài KT thường xuyên, 

định kỳ 

+ Trong tuần thực hiện chuyển tiết ôn tập 

 

 

 

GV nhóm T.Anh, Đ/c Thúy Nga 

PT 

 

 

 

 

Đ/c 



KTHKII lên 2 tiết buổi sáng (Khớp lịch báo 

giảng, sổ ghi đầu bài, sổ SHCM) 

+ Chấm, chữa đề cương cho HS. 

+ Thực hiện KT Nói theo lịch. 

+ Phân công ra đề KT đầu giờ Khối 9 tuần 46, 

47(Đ/c Thảo Hiền) 

M.Ngọc 

Chiều 

KT chéo hồ sơ các lớp khối 9. Lưu biên bản kiểm 

tra chéo lần 1. 
Đ/c Quý, Thảo, Khanh, Yến, 

Thanh Nga 

Đ/c 

M.Thúy 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Hường Địa, Thỏa Đ/c 

M.Ngọc 

Tiết 1: KT HKII môn T.Anh Nói lớp 6A4.  

Tiết 4: Lớp 7A2 

Tiết 4: Lớp 7A3 

Đ/c P.Thúy 

Đ/c Thảo Hiền 

Đ/c Thúy Nga 

Đ/c 

M.Ngọc 

 Thực hiện ra đề kiểm tra khảo sát HSG khối 8 

cấp trường. 

GV được phân công ra đề trong 

KH bồi dưỡng HSG, Đ/c Thủy, 

Quý, Thúy Nga PT. 

Đ/c 

M.Ngọc 

Thứ  4 

(10/06) 

 

Sáng 

 

7h15: Kiểm tra đề cương ôn tập HK 2 khối 6,7,8 GVCN K6,7,8 Đ/c 

M.Thúy 

Đ/c 

K.Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm tra 

nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường Đ/c Thu Chang, Minh Phương 
Đ/c 

M.Ngọc 

Tiết 3: Kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ khối 

6,7,8 (9h10: GV nhận đề KT tại phòng HĐ).  

- GV theo phân công coi thi, kí 

tên vào bài kiểm tra của HS, thu 

lại bài và đề.    

- Đ/c Tuấn kiểm soát đề, nhóm 

CN hỗ trợ BGH thu bài, nhận bài 

để chấm. Đ/c Quý PT  

Đ/c M. 

Thúy 

9h00: Nhận đề KSCL lớp 9 tại PGD 
Đ/c Trâm 

Đ/c 

K.Thúy 

Chiều 

13h30: GV có mặt tại phòng HĐ làm nhiệm vụ 

KSCL môn Toán lớp 9 

GV theo phân công. Đ/c M.Thúy 

PT 

Đ/c 

K.Thúy 

13h30: Dự hội nghị tuyên truyền Luật tín ngưỡng 

tôn giáo năm 2020 tại UBND phường Giang Biên 

Đ/c H.Thúy (trang phục: áo xanh 

thanh niên Việt Nam, quần sẫm 

màu). Đ/c P.Hồng dạy Toán 6A2- 

Đ/c 

K.Thúy 



tiết 2.  

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Lịch, Huyền Anh Đ/c 

M.Ngọc 

KT HKII môn T.Anh Nói  

+Tiết 1: Lớp 6A16A5  

+ Tiết 2: Lớp 6A6  

+ Tiết 3+4:  Lớp7A1 

Đ/c Thúy Nga, Đ/c P.Thúy, Đ/c 

M.Phương, Đ/c Thảo Hiền 

Đ/c 

M.Ngọc 

14h00: Dự tập huấn nghiệp vụ chăm sóc mắt học 

đường tại TT y tế Quận 

Đ/c Hoài dự. Đ/c Lan trực y tế. Đ/c 

K.Thúy 

Tiết 3+4: Bồi dưỡng HSG 10 môn VH & KH khối 

8 theo KH. Đồng chí Trâm in sổ Nhật kí BDHSG. 

Các đồng chí GVBM ghi đủ các thông tin trong 

sổ. 

GVPT đội tuyển, HS khối 8 có 

tên trong DS (GVCN nhắc HS vị 

trí và thời gian học).  

Đ/c 

K.Thúy 

Tiết 3+4: Phụ đạo HS yếu môn Toán tại phòng 

9A4. GVCN 9 thông báo tới HS. Đồng chí Yến 

kiểm diện sĩ số HS tham gia. 

Đ/c K.Thúy Đ/c 

K.Thúy  

Thứ  5 

(11/06) 

 

Sáng 

7h00: GV có mặt tại phòng HĐ làm nhiệm vụ 

KSCL môn Văn lớp 9.  

GV theo phân công. Đ/c M.Thúy 

PT 

Đ/c 

K.Thúy 

Đ/c 

M.Thuý 

 

 

 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm tra 

nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Hiền Sử, Ngọc Đ/c 

M.Ngọc 

7h15: Kiểm tra đề cương ôn tập HK 2 khối 6,7,8 GVCN K6,7,8 Đ/c 

M.Thúy 

Tiết 2: Kiểm tra học kỳ 2 môn GDCD khối 6,7,8 

(8h05: GV nhận đề KT tại phòng HĐ). 

- GV theo phân công coi thi, kí 

tên vào bài kiểm tra của HS, thu 

lại bài và đề theo mã đề.    

- Đ/c Tú kiểm soát đề, nhóm 

GDCD hỗ trợ BGH thu bài, nhận 

bài để chấm. Đ/c Thủy PT  

Đ/c M. 

Thúy 

9h50: GV có mặt tại phòng HĐ làm nhiệm vụ 

KSCL môn Anh lớp 9 

GV theo phân công Đ/c 

K.Thúy 

Tiết 4: Kiểm tra học kỳ 2 môn Mĩ thuật khối 6,7,8 

(10h00: GV nhận đề KT tại phòng HĐ). 

- GV theo phân công coi thi, kí 

tên vào bài kiểm tra của HS, thu 

Đ/c M. 

Thúy 



 

lại bài.    

- Đ/c Luyện Hạnh kiểm soát đề, 

nhóm Năng khiếu hỗ trợ BGH 

thu bài, nhận bài để chấm. Đ/c Đ. 

Hường PT  

Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Lịch, Hiền Sử Đ/c 

M.Ngọc 

Tiết 2+3: KTHKII môn T.Anh Nói lớp 6A1 Đ/c Thúy Nga Đ/c 

M.Ngọc 

Thứ  6 

(12/06) 

 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm tra 

nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Chang, Hường Địa Đ/c 

M.Ngọc 

Đ/c  

M.Ngọc 

 

 

 

 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Anh khối 9   9A1: Đ/c P.Thúy; 9A2: Đ/c Hiền; 

9A3: Đ/c Khanh; 9A4: Đ/c 

Huyền; 9A5: Đ/c Thúy Nga.  

Hành lang 9A1,2: Đ/c M.Phương; 

9A3,4: Đ/c Thanh Hường; 9A5 

(phòng cạnh 8A4)  : Đ/c Thỏa 

Đ/c M. 

Ngọc 

7h15: Kiểm tra vở ghi thanh lịch văn minh của 

học sinh khối 6,7,8 trên lớp mỗi lớp 10 HS bất kỳ 

(GVCN nhắc học sinh mang vở ghi thanh lịch văn 

minh) 

Khối 6: Đ/c My, Đ/c Chang 

Khối 7: Đ/c Hồng, Ngân 

Khối 8: Đ/c Lan, Đ/c Thu 

Đ/c M.Ngọc PT 

Đ/c Kim 

Thúy 

Kiểm tra lịch báo giảng và sổ ghi đầu bài khối 

6,7,8 các tiết Thanh lịch văn Minh (đã hoàn thành 

6 tiết theo KHDH) lưu biên bản. 

Đ/c Lan Đ/c 

M.Ngọc 

7h15: Kiểm tra đề cương ôn tập HK 2 khối 6,7,8 GVCN K6,7,8 Đ/c 

M.Thúy 

8h30: Dự tập huấn công tác KTGS trong Đảng tại 

Hội trường tầng 2 khu Liên cơ. 

Đ/c K.Thúy, H.Thúy Đ/c 

K.Thúy 

Tiết 2: Kiểm tra học kỳ 2 môn Sinh khối 6,7,8 

(8h05: GV nhận đề KT tại phòng HĐ). 

- GV theo phân công coi thi, kí 

tên vào bài kiểm tra của HS, thu 

lại bài và đề theo mã đề.    

- Đ/c Quý kiểm soát đề, nhóm 

Sinh hỗ trợ BGH thu bài, nhận 

bài để chấm. Đ/c Quý  PT 

Đ/c M. 

Thúy 



Tiết 4: Kiểm tra học kỳ 2 môn Tin khối 6,7 

(10h00: GV nhận đề KT tại phòng HĐ).  

- GV theo phân công coi thi, kí 

tên vào bài kiểm tra của HS, thu 

lại bài và đề.    

- Đ/c Tuấn, Huế kiểm soát đề, 

nhóm Tin hỗ trợ BGH thu bài, 

nhận bài để chấm. Đ/c Quý PT  

Đ/c 

M.Thúy 

 
Làm kế hoạch tuần 45, điểm thi đua tuần 44, phân 

công nhiệm vụ trực tuần 
Đ/c Lan 

Đ/c 

M.Ngọc 

 
9h5: Nộp đề KSCL HSG khối 8 cấp Trường cho 

TTCM, TPCM duyệt. 

GV được phân công ra đề, Đ/c 

Thủy, Quý. Thúy Nga PT 

Đ/c Kim 

Thúy 

Chiều 

Tiết 1: Kiểm tra cuối học kỳ  môn Tin Nghề  khối 

8 (13h40: GV nhận đề KT tại phòng HĐ).  

- Lớp 8A1: Đ/c Thương; 8A2: 

Đ/c Tú; 8A3: Đ/c Huyền; 8A4: 

Đ/c Chang; 8A5: Đ/c Duyên.  

GV kí tên vào bài kiểm tra của 

HS, thu lại bài và đề.    

- Đ/c Tuấn, Chang kiểm soát đề, 

nhóm Tin Nghề hỗ trợ BGH thu 

bài, nhận bài để chấm. Đ/c Quý 

PT  

Đ/c 

M.Thúy 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 
Đ/c Ngân, Thỏa 

Đ/c 

M.Ngọc 

Tiết 4: KTHKII môn T.Anh Nói lớp 7A2 
Đ/c Thảo Hiền 

Đ/c 

M.Ngọc 

KT chéo hồ sơ các lớp khối 9. Lưu biên bản kiểm 

tra chéo lần 2. 

Đ/c Quý, Thảo, Khanh, Yến, 

Thanh Nga 

Đ/c 

M.Thúy 

Thứ  7 

(13/06) 

 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm tra 

nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Lịch, Thu Đ/c 

M.Ngọc 
Đ/c 

M.Thúy 

 

 

 

Tiết 2: Kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa khối 8 

(8h05: GV nhận đề KT tại phòng HĐ). 

- GV theo phân công coi thi, kí 

tên vào phiếu bài làm của HS, thu 

lại bài và đề theo mã đề.    

- Đ/c Thảo kiểm soát đề, nhóm 

Hóa hỗ trợ BGH thu bài, nhận bài 

để chấm. Đ/c Quý PT.  

Đ/c M. 

Thúy 



8h00: Dự bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ 

Công đoàn tại TTBDCT Quận  

Đ/c B.Hạnh Đ/c 

K.Thúy 

 

Tiết 3+4: Phụ đạo HS yếu môn Văn tại phòng 

9A4. GVCN 9 thông báo tới HS. Đồng chí Yến 

kiểm diện sĩ số HS tham gia. 

Đ/c M.Thúy Đ/c 

K.Thúy 

Chiều 

14h00: Dự bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ 

Công đoàn tại TTBDCT Quận  

Đ/c B.Hạnh Đ/c 

K.Thúy 

 

 

Ghi chú: Đ/c Minh Ngọc - Phó Hiệu trưởng- học lớp TCCT vào thứ 4,5 hàng tuần 

Đ/c Thủy, Điệp, Phương học lớp TCCT vào thứ 6,7 hàng tuần 

 
 

Nơi nhận: 

- PGD (b/c); 

- BGH (chỉ đạo); 

- GVNV (thực hiện); 

- Bộ phận CNTT (đăng cổng TTĐT) 

- Lưu VP 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

                                   Nguyễn Thị Kim Thúy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


